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tình chỉ dạy và trang bị cho em những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian ngồi trên 
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kiện về cơ sở vật chất với hệ thống Phòng Thí nghiệm hiện đại để em thuận lợi cho 

việc nghiên cứu đề tài luận văn của mình.  
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ii 

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đề tài “PHÂN ĐOẠN TINH DẦU SẢ JAVA 

(CYMBOPOGON WINTERIANUS) BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHƢNG CẤT 

PHÂN ĐOẠN CHÂN KHÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA 

CÁC PHÂN ĐOẠN” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi được thực hiện dưới sự 

hướng dẫn của ThS. ĐỖ ĐÌNH NHẬT. Những số liệu, kết quả và nội dung trình bày 
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nhiệm trước pháp luật về tính xác thực. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2023 
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TÓM TẮT 

Tinh dầu sả Java (Cymbopogon winterianus) là một sản phẩm tự nhiên với nhiều hoạt 

tính sinh học và được sử dụng phổ biến trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm. 

Trong nghiên cứu này, các phân đoạn khác nhau của tinh dầu sả Java được phân tách 

khỏi tinh dầu thô bằng phương pháp chưng cất phân đoạn chân không. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình chưng cất phân đoạn gồm áp suất chân không và loại cột chưng 

cất được khảo sát. Sau khi kết thúc quá trình chưng cất, các phân đoạn được đánh giá 

thành phần, khả năng kháng oxy hóa và hoạt tính sinh học dựa trên khả năng kháng 

khuẩn của từng phân đoạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ chưng cất được vận hành 

ở áp suất chân không 40 mbar sử dụng cột đĩa 400 mm cho độ thu hồi citronella ở 

phân đoạn F2 đạt giá trị cao nhất là 92,8% với hàm lượng citronella đạt 80,2 %  và 

độ thu hồi Rhodinol ở phân đoạn F4 đạt giá trị cao nhất là 81,3% với hàm lượng 

71,2%. Kết quả phân tích sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) chỉ ra sự khác biệt về 

thành phần và hàm lượng các hợp chất có trong từng phân đoạn so với tinh dầu thô. 

Hàm lượng Citronellal tăng từ 32,76% từ tinh dầu thô đến 80,2% ở phân đoạn F2. 

Hàm lượng Rhodinol (hỗn hợp Citronellol và Geraniol) từ 29,12 % từ tinh dầu thô 

đến 71,2% ở phân đoạn F4. Các phân đoạn tinh dầu sả Java khác nhau cho thấy khả 

năng kháng oxy hóa và ức chế vi khuẩn khác nhau. Phân đoạn 4 với thành phần chính 

gồm Citronellol và Genariol cho thấy khả năng kháng oxi hóa cao nhất trong cả hai 

phương pháp DPPH (7,0186 ± 0,0254 mg AAE/mL EO) và ABTS (7,4343 ± 0,1317 mg 

TE/mL EO). Các phân đoạn tinh dầu sả Java điều thể hiện đặc tính kháng khuẩn tốt, 

khả năng ức chế vi khuẩn của các phân đoạn tinh dầu khác nhau tùy vào loại vi khuẩn 

khảo sát. Kết quả của nghiên cứu có thể góp phần nâng cao tiềm năng ứng dụng của 

tinh dầu sả Java trong các ứng dụng y tế và thực phẩm và mỹ phẩm. 



 

iv 

 

ABSTRACT 

Java citronella essential oil (Cymbopogon winterianus) is a natural product with 

many biological activities and is commonly used in the food and cosmetics industries. 

This work aims to evaluate the use of vacuum fractional distillation to separate Java 

essential oil compounds, producing essential oil fractions containing high Citronellal 

and Rhodinol (mixture of Citronellol and Genariol) content. The effect of process 

parameters, namely vacuum pressure and type column on the fractionation time, 

content, and recovery of Citronellal and Rhodinol in the fractions, was investigated. 

The fractions were then evaluated for their antioxidant and antibacterial properties. 

The fractionation of Java oils successfully provided four fractions, i.e., fraction 1 (F1), 

fraction 2 (F2), fraction 3 (F3) and fraction 4 (F4). GC-MS (Gas Chromatography-

Mass Spectrometry) spectra showed that the main compound contained in F2 fractions 

was citronella. Meanwhile, F4 was the main fraction for Rhodinol recovery. The 

optimal conditions of the fractional distillation system included a column height of 400 

mm, and pressure of 40 mbar. These conditions correspond to the highest total 

citronella content of 80,2%, with a recovery of 92,8% at the F2 fraction and the 

highest total rhodinol content of 71,2%, with a recovery of 81,3% at the F4 fraction. 

Therefore, fractional vacuum distillation may be an effective method to upgrade Java 

essential oil. Different Java essential oil fractions show different anti-oxidant and 

anti-bacterial properties. Fraction 4 with main components including citronellol and 

genariol showed the highest antioxidant capacity in both DPPH (7.0186 ± 0.0254 mg 

AAE/mL EO) and ABTS (7.4343 ± 0.1317 mg TE/mL EO) methods. The Java 

citronella essential oil fractions show good antibacterial properties, the ability to 

inhibit bacteria of the essential oil fractions varies depending on the type of bacteria 

examined. These outcomes of the study may contribute to enhancing the applicability 

of Java essential oil in medical and food and cosmetic applications.  
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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tinh dầu sả Java (Cymbopogon winterianus) là một nguồn nguyên liệu phổ biến 

trong ngành công nghiệp hương liệu mỹ phẩm và dược phẩm. Trong tinh dầu sả Java 

có 3 hoạt chất có nhu cầu thị trường lớn và giá trị kinh tế cao: Cintronellal (3,7-

dimethyl-6-octenal), Citronellol (3,7-dimethyloct-6-en-1-ol) và Geraniol (3,7-

dimethylocta-trans-2,6-dien-1-ol). Thông thường trong tinh dầu sả Java thô tại Việt 

Nam, Citronellal sẽ chiếm khoảng 26-40%, Citronellol chiếm từ 7-10% và Geraniol 

chiếm 16-27%. Ba thành phần này thường được sử dụng trong các sản phẩm thương 

mại như nến thơm, nước hoa, mỹ phẩm, xà phòng và hương liệu. Trong lĩnh vực dược 

phẩm, Citronellal và Geraniol cũng đang được quan tâm bởi các hoạt tính sinh học có 

giá trị của chúng. Mặc dù tinh dầu sả Java là nguồn nguyên liệu của nhiều ngành mỹ 

phẩm và dược phẩm, nhưng chúng ta đã xuất khẩu thô với số lượng lớn tinh dầu sả 

Java trong quá khứ và hiện tại, trong khi đó chúng ta phải nhập khẩu các thành phần 

tinh khiết của chúng như cintronellal, Geraniol trong công nghiệp sản xuất hương liệu, 

mỹ phẩm. Một trong những rào cản lớn gây ra hiện tượng này là công nghệ sản xuất 

của chúng ta còn thô sơ, chưa có những công nghệ đột phá để tạo lợi thế cạnh tranh 

cho sản phẩm về chất lượng và giá thành. 

Do đó nếu có thể sử dụng nguồn nguyên liệu tinh dầu sả Java này và chế biến 

thành các nguyên liệu cho ngành dược mỹ phẩm thì giá trị kinh tế sẽ tăng lên rất 

nhiều. Điều này có thể đạt được nếu chúng ta đầu tư nghiên cứu vào công nghệ phân 

tách và tinh chế để lấy một số hoạt chất, đạt độ tinh khiết và tiêu chuẩn nguyên liệu 

dược mỹ phẩm từ đó tham gia vào các chuỗi cung ứng lớn về nguyên liệu trên thế giới. 

Chưng cất phân đoạn chân không là một phương pháp có thể được áp dụng trong việc 

phân tách, tinh chế nâng cao các hoạt chất chính trong tinh dầu. Việc sử dụng công 

nghệ tinh chế phân đoạn chân không để nâng cao hoạt chất chính của tinh dầu sả Java 

là hết sức cần thiết nhằm tạo ra dòng sản phẩm tinh dầu chất lượng cao đáp ứng theo 

các tiêu chuẩn TCVN, ISO và tiến tới xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, từ đó 

nâng cao giá trị cây sả Java và tăng thu nhập cho người nông dân. Phương pháp chưng 

cất phân đoạn chân không tạo ra các phân đoạn tinh dầu với hàm lượng các hoạt chất 

được nâng cao, dẫn đến sự thay đổi về các hoạt tính sinh học so với tinh dầu thô, kết 

quả tạo ra các đặc tính nổi bật mới, có tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác 
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nhau. Tuy nhiên, chưng cất phân đoạn chân không là một quá trình phức tạp liên quan 

đến các vấn đề truyền khối, truyền nhiệt, nhiều biến số liên quan đến quá trình chưng 

cất ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng sản phẩm mong muốn, do đó, cần nhiều 

nghiên cứu mới để bổ sung tư liệu mới, áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, tinh dầu sả 

Java được biết đến với nhiều hoạt tính sinh học, và được ứng dụng trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau, do đó việc tìm ra các tính chất mới, khả năng sinh học mới từ tinh dầu 

sả Java là điều cần thiết. Trong đề tài này, em lựa chọn đối tượng nghiên cứu là tinh 

dầu sả Java, nguyên liệu mà hiện tại Việt Nam có nguồn cung rất lớn, và chưa khai 

thác hiệu quả. Mục tiêu của nghiên cứu này là “Sử dụng phương pháp chưng cất 

phân đoạn chân không để phân đoạn tinh dầu sả Java sau đó đánh giá khả năng 

kháng oxi hóa và khả năng kháng khuẩn các phân đoạn tinh dầu thu được”. Sự 

thành công của đề tài có thể đóng góp những hiểu biết, những tư liệu mới về quá trình 

tinh chế phân đoạn tinh dầu cũng như hoạt tính sinh học tinh dầu sả Java Việt Nam. 

Về mặt thực tiễn có thể đóng góp vào quá trình nâng cao giá trị kinh tế của cây sả 

Java. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Sử dụng phương pháp chưng cất phân đoạn chân  không để phân  đoạn tinh dầu 

sả Java sau đó đánh giá khả năng kháng oxi hóa và khả năng kháng khuẩn các phân 

đoạn tinh dầu thu được. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Nội dung 1: Xác định tính chất hóa lý và thành phần hóa học tinh dầu sả Java; 

Nội dung 2: Sử dụng phần mềm Mô phỏng Aspen Plus để xây dựng đồ thị tương quan 

giữa nhiệt độ và áp suất của các thành phần chính có mặt trong tinh dầu sả Java; 

Nội dung 3: Xây dựng giản đồ nhiệt mô tả sự biến đổi nhiệt độ sản phẩm đỉnh theo 

thời gian trong quá trình chưng cất phân đoạn chân không; 

Nội dung 4: Khảo sát ảnh hưởng của áp suất chân không đến quá trình chưng cất phân 

đoạn tinh dầu sả Java; 

Nội dung 5: Khảo sát ảnh hưởng của cột chưng cất đến quá trình chưng cất phân đoạn 

tinh dầu sả Java; 

Nội dung 6: Xác định hoạt tính chống oxy hoá của các phân đoạn khác nhau của tinh 

dầu sả Java; 

Nội dung 7: Xác định hoạt tính kháng khuẩn các phân đoạn tinh dầu thu được. 
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4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Tinh dầu sả Java có nguồn gốc từ huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tinh dầu này 

được thu nhận bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Được cung cấp bởi 

Công ty TNHH KHKT Suwina, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu được thực hiện tại hệ thống phòng thí nghiệm, Khoa Kỹ thuật Thực 

phẩm và Môi trường, trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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